
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH 

Sinh viên mượn tài liệu quá hạn  

(Thời gian mượn tính đến ngày 30/11/2020) 

STT Mã số SV Họ và tên Số sách nợ 

1.  420124 Nguyễn Hữu Thắng 6 

2.  420157 Nguyễn Phương Thảo 1 

3.  420217 Hà Đức Lộc 1 

4.  420263 Thào A Lử 4 

5.  420312 Hoàng Văn Tiến 7 

6.  420326 Hồ Quốc Hà 7 

7.  420343 Nguyễn Thị Thơm 4 

8.  420518 Quàng Thị Thu 1 

9.  420561 Ngân Văn Tuệ 2 

10.  420724 Nguyễn Anh Hào 1 

11.  420759 Lò Thị Nhớ 1 

12.  420960 Hà Ngọc Linh 5 

13.  420961 Đinh Nhật Linh 8 

14.  421238 Vũ Đức Minh 7 

15.  421363 Thào A Định 1 

16.  421425 Lê Vĩnh Mỹ 1 

17.  421462 Vi Thị Nga 8 

18.  421463 Hoàng Hải Anh 7 

19.  421563 Nông Trường Danh 1 

20.  421634 Trần Quang Huy 6 

21.  421907 Vi Nguyễn Thuỳ Linh 1 

22.  421934 Hoàng Xuân Sơn 1 

23.  422025 Vàng Thị Mỷ 9 



24.  422147 Lục Hải Nam 7 

25.  422256 Dương La Lưu Kỷ 5 

26.  422536 Lò Thị Duyên 1 

27.  422607 Nguyễn Thị Thu 3 

28.  422706 Hà Thị Phương 1 

29.  423030 Trần Quang Hưng 1 

30.  423204 Phùng Hà Phương Thảo 3 

31.  423217 Đinh Quang Minh 1 

32.  423223 Nguyễn Thị Ngọc ánh 1 

33.  423327 Phạm Hoàng Thái 5 

34.  430161 Mã Trung Thắng 1 

35.  430259 Nguyễn Thị Thùy Dung 7 

36.  430354 Lê Ngọc Anh 1 

37.  430457 Hà Linh Trang 1 

38.  430644 Vũ Thị Như 4 

39.  430908 Phạm Trần Kim Phượng 1 

40.  431161 Nguyễn Minh Phương 8 

41.  431463 Đàm Thị Hoa 1 

42.  431749 Nguyễn Hoàng Ngọc Anh 1 

43.  431835 Lý Minh Phương 1 

44.  431841 Nguyễn Nhật Minh 2 

45.  433302 Đoàn Mạnh Đức 2 

46.  433314 Nguyễn Trường Lâm 1 

47.  433335 Hoàng Xuân Nguyên 3 

48.  433423 Đào Duy Hùng 1 

49.  433440 Lường Thị Lan Anh 2 

50.  433501 Nguyễn Kim Hùng 1 

51.  433519 Nguyễn Hương Giang 1 

52.  433608 Cao Thị Minh Đan 1 

53.  440110 Nguyễn Hải Biên 1 

54.  440258 Phan Khánh Linh 2 



55.  441115 Trần Hồng Thái 1 

56.  441431 Bế Nguyễn Huệ 1 

57.  441706 Nguyễn Anh Vũ 1 

58.  442160 Nguyễn Gia Khánh 1 

59.  442434 Hoàng Thị Hoài 1 

60.  443205 Lê Quang Huy 1 

61.  443224 Hồ Khánh An 1 

62.  443238 Phạm Minh Phương 1 

63.  443333 Lê Thái Nhật Minh 1 

64.  443413 Nguyễn Thanh Hiền 1 

65.  451843 Lê Tất Bình 1 

66.  453328 Đinh Nữ Quỳnh Nga 1 

67.  453409 Ngô Chí Thành 1 

68.  K15ACQ103 Vũ Lâm Tín 1 

69.  K18HCQ068 Nguyễn Hải Anh 2 

70.  K18KCQ056 Vũ Thị Hạnh 1 

 

 Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2022 

NGƯỜI TỔNG HỢP 

 

 

Hà Thị Ngọc 


